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NỘI DUNG
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	Điểm

	1
	
	Trình bày các yêu cầu kỹ thuật khi trải vải?

	1,5

	
	a.
	- Chiều dài bàn vải được xác định bằng: chiều dài vải + hao phí trải vải (hao phí đầu bàn).
		- Hao phí trải vải được xác định tùy theo loại vải được trải khoảng 0,6 – 1% chiều dài sơ đồ.
		
	
0.5



	
	b.
	- Trong lúc trải vải, người trải vải kéo nhẹ đều 2 bên mép vải (phải chú ý khi trải vải các loại hàng như xoa, len, dạ, nhung). Dùng thước gạt thẳng, sát, giữ mép vải 2 bên chồng khít vào nhau, mép vải đứng thành. Cắt đầu vải thẳng, chính xác theo yêu cầu để tránh hao phí vải.

	0.5

	
	c.
			- Chiều dài của bàn vải phụ thuộc vào chất liệu vải. Để cắt được chính xác thì bàn vải không được dày quá.
			+ Vải may áo sơ mi dày tối đa khoảng 200 lớp.
			+ Vải quần jean, len, da dày tối đa 100 lớp.

	0.5




	2
	
	Hãy nêu những yêu cầu khi ủi hoàn chỉnh sản phẩm? 
	2,0

	
	a.
	· Ủi hoàn chỉnh sản phẩm có tác dụng làm cho mặt phải của vải thêm phẳng và đẹp, đồng thời tạo dáng hoàn chỉnh cho sản phẩm đẹp
· Trước khi ủi sản phẩm phải nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, phụ liệu (vải, chỉ, nút)
· Nhiệt độ ủi cho mỗi loại nguyên phụ liệu là khác nhau
Qui định về ủi:
· Tất cả các chi tiết của sản phẩm phải được ủi
· Tất cả đường may phải được ủi thẳng không được nhăn nhún

	0,5








0,5

	
	b.
	Yêu cầu về ủi:
-Sản phẩm ủi xong không có các hiện tượng sau: vàng, trầy, ố bẩn mặt vải

	0,5

	
	c.
	-Các chi tiết của sản phẩm không bị phồng rộp hay bong
-Tất cả những điểm trên bề mặt của sản phẩm phải thẳng khi gấp vào và đảm bảo về yêu cầu thẩm mỹ của sản phẩm

	0,5

	3
	
	Trình bày phương pháp tiến hành kiểm tra đo đếm nguyên liệu về số lượng?
	      
	1,5

	
	
		* Đối với vải xếp tấm:
    		- Dùng thước đo chiều dài một lá vải, đếm số lớp của cây vải, rồi nhân lên xem có khớp với phiếu ghi hay không.

	0,5


	
	
	*  Đối với vải cuộn tròn:
    		- Dùng máy để kiểm tra chiều dài, trong điều kiện ta chưa có phương tiện đầy đủ tạm thời dựa vào số liệu ghi trên phiếu là chính, nếu thấy có hiện tượng nghi vấn thì phải xổ vải ra đo lại toàn bộ. 
Ngoài ra người ta còn dùng phương pháp cân trọng lượng để kiểm tra xác định chiều dài.

	
0,5  

0.5

	4
	
	Hãy nêu các nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu?

	2.0

	
	a.
	Tất cả các hàng nhập, xuất kho đều phải có phiếu giao nhận về số lượng và phải ghi vào sổ sách có kí nhận rõ ràng.
Đối với các loại vải mềm cần vận chuyển nhẹ nhàng, tránh hư hỏng, không dẫm chân lên nguyên liệu.

	0.5

	
	b.
	Phải phá kiện trước 3 ngày để ổn định độ co giãn, tất cả các loại vải được xếp cao 1m, xếp nguyên liệu lên kệ cách mặt đất 30cm cách tường 50cm.

	0.5


	
	c.
	Phát vải cho phân xưởng cắt theo đúng mã hàng và số lượng theo kế hoạch.
Đo đếm phân loại màu sắc khổ vải, chiều dài, chất lượng vải một cách chính xác.
	
0.5

	
	d.
	Các nguyên phụ liệu đạt yêu cầu mới nhập kho, hàng kém chất lượng đều có biên bản ghi rõ nguyên nhân sai hỏng.
Phải nghiên cứu tính chất cơ lý của nguyên liệu như độ co, màu sắc văn hoa, nhiệt độ ủi, thông số kỹ thuật ép dán trước khi đưa vào sản xuất.

	
0.5

	5
	
	Chuyền may có 30 công nhân, nhận kế hoạch sản xuất đơn hàng 7000 sản phẩm áo jacket, thời gian sản xuất thực tế 1 ngày là 8h.Biết tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm là 3286 s, tổng thời gian thực hiện trên máy MB 1K là 2364 s, bó hàng đầu tiên có 6 sản phẩm, hệ số thời gian là 1,5.
Tính nhịp độ sản xuất, năng suất đầu người, năng suất chuyền, số máy 1K và thời gian ước tính may ra sản phẩm đầu tiên?   

	3.0

	
	
	1, Nhịp độ sản xuất: 
TGHTSP:SCN = 3286 : 30 ≈ 109,53 s                                                          
2, Năng suất đầu người:
TGLVTN : TGHTSP = 8 x 3600 : 3286 ≈ 8,8 sản phẩm/người/ngày            
3, Năng suất chuyền:
NSĐN x SCN = 8,8 x 30 ≈ 264 sản phẩm/chuyền/ngày    
                             
4, Số MB 1K:
Tổng thời gian làm việc trên MB 1K/NĐSX = 2364 : 109,53 ≈ 22 máy        
Thời gian ước lượng may ra sản phẩm đầu tiên:
TGHTSP x Số sản phẩm bó hàng đầu tiên x Hệ số thời gian = 3286  x  6  x 1,5 ≈ 29574 s                                                                                                  
	0.5
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